PHỤ LỤC
(Kèm theo Thông báo số 4183/TB-T01-QLĐT ngày 20/5/2026
của Giám đốc Học viện An ninh nhân dân)



1. Danh sách một số chứng chỉ tiếng nước ngoài minh chứng cho trình độ ngoại ngữ của người dự tuyển trình độ thạc sĩ
	Ngôn ngữ
	Chứng chỉ /Văn bằng
	Trình độ/Thang điểm

	
	
	Tương đương Bậc 3
	Tương đương Bậc 4

	Tiếng Anh
	TOEFL iBT
	30-45
	46-93

	
	TOEFL ITP
	450-499
	

	
	IELTS
	4.0 - 5.0
	5.5 -6.5

	
	Cambridge

Assessment

English
	B1 Preliminary/B1 Business Preliminary/ Linguaskill.

Thang điểm: 140-159
	B2 First/B2 Business Vantage/

Linguaskill. Thang điểm: 160-179

	
	TOEIC (4 kỹ năng)
	Nghe: 275-399 
Đọc: 275-384 
Nói: 120-159 
Viết: 120-149
	Nghe: 400-489 
Đọc: 385-454 
Nói: 160-179 
Viết: 150-179

	
	Aptis ESOL International Certificate (Aptis ESOL)

	B1
	B2

	
	Pearson English International Certificate (PEIC)
	Level 2
	Level 3


Ghi chú: Chứng chỉ Aptis ESOL International Certificate (Aptis ESOL) phải được Bộ Giáo dục & Đào tạo phê duyệt theo Quyết định số 3646/QĐ-BGDĐT ngày 11/11/2022 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.


2. Để tải file word thông báo tuyển sinh, mẫu đơn đăng ký dự tuyển, mẫu sơ yếu lý lịch, mẫu bài luận, ứng viên quét mã QR sau:
 [image: image1.png]




3. Số điện thoại liên hệ khi cần trao đổi trực tiếp về công tác tuyển sinh:


Bộ phận tuyển sinh – phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao – Học viện An ninh nhân dân: 069.2215511
